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Phạm  Nguyên Phương

Trường đại học Mỏ - Địa chất

Trong chuyên đi công tác gần đây tại vùng Kinh Môn, Hải Dương, chúng tôi đã thu 
thập  được thêm  một sô m ẫu hoá thạch Tay cuộn trong hệ tầng  Dường Động. Cùng với việc 
công bô nhừng tà i liệu cô sinh đó, chúng tôi có đôi lời bàn  luận  nhằm  bước đầu tháo  gỡ 
những vướng mắc khi sử  dụng Quy phạm  địa tầng  trong việc giải quvết một vấn đê địa tầng 
cụ thê.

Bài báo được hoàn  th à n h  vối sự hỗ trợ kinh phí của chương tr ìn h  KHTN, Hội đồng 
chuyên ngành Các khoa học về Trái Đất. N hân dịp bài báo được công bô", các tác giả xin 
chân th àn h  cảm ơn B an chủ nhiệm chương trình.

1. Hệ tầng Dường Đ ộn g  và những tài liệu cổ sinh bó sung

Nguyền Q uang H ạp (1967) xác lập "điệp" Sông Giá (D2sg), gồm hai tầng  Dưõng Động 
(chủ yếu gồm đá lục nguyên) và T ràng Kênh (chủ yếu gồm đá carbonat). Do hai tầng  kê trên  
phân biệt nhau  khá rõ về th àn h  phần thạch  học, nên sau  này, trong  nhiều công trình  
nghiên cứu, tầng  Dưỡng Động đã được chuyển thành  hệ tầng cùng tên và được định tuổi D) 
tầng  T ràng  Kênh cũng được chuyên th àn h  hệ tầng  cùng tên, tuổi 1X 3 .

M ặt cắt đẩy đủ n h ấ t  của hệ tầng  Dưõng Động được tác giả cua phân  vị khảo sá t  ở 
vùng Hiệp Sơn Hạ (Kinh Mồn) và Dường Động (Thuỷ Nguyên), gồm 6 lớp, từ  dưới lên trên 
như sau:

Lớp 1. Cát kết th ạch  anh  phân lớp dày từ  1-1,2m, rắn  chắc, có chỗ dạng quaczit, có 
chỗ cờ h ạ t  to dần th à n h  cuội kết. Bê dày 20m.

Lớp 2. Bột kết m àu  đỏ, đập dễ vờ thành  thỏi, xen một số  lớp cát kết rắn , dạng quaczit, 
cuội kết. Đôi nơi thấy  p h â n  lớp xiên chéo (ở Hiệp Sơn). Bề dày 80-90m.

Lớp 3. Cát kết m àu  trắn g  xám, phân lớp dày 0,5-0,7m, thường xen các lớp phiến sét 
màu xám (dày 0,2-0,3m). Bề dày 30m.

Lớp 4. Phiến sé t  m àu  xám trắng, phong hoá cho m àu vàng, bị ép lớp khá mạnh, tạo 
thành  các nếp uôn nhỏ. P h ần  dưới thấy  một vài lớp cát kế t mỏng và một lớp cuội kết thạch 
anh  (dày 3m). Bề dày 400m.
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Lớp 5. Bột kết m àu xám xanh, xám trắng, h ạ t  mịn. Bề dày khoảng lOOm.

Lớp 6. Bột kết màu xám sáng, trong đó có những lớp cát kết và phiến sé t  xen kẽ. Bề 
dày 100-200m.

Bề dày chung của hệ tầng  khoảng 800-1000m.

Theo Nguyền Quang Hạp, "tầng" Dưỡng Động có quan  hệ không rõ ràng  với với "điệp" 
Kiến An nằm dưới và ngăn cách với "tầng" đá vôi Tràng Kênh nằm  trên  bơi những  đứt gãy 

nhỏ.

Vũ Khúc, Bùi P hú  Mỹ (1990) đã mô tả  lại hệ tầng  Dưỡng Động với t r ậ t  tự  địa tầng  
như sau:

1. Cát kế t thạch anh  màu trắn g  xám xen các lớp màu xám xanh, phân  lớp dày, m ặt 
phân lớp chứa các vảy nhỏ sericit. Xen kẽ đều đặn trong cát kết là các lớp mỏng đá phiến 
sét màu xám, các th ấu  kính đá vôi. ở phần  đáy của tập đôi nơi gặp các th ấu  k ính  hoặc lớp 
mỏng sạn kết thạch anh. Dày 30 m.

2. Đá phiến sét, đá phiến sericit m àu xám trắng, phong hóa màu vàng nhạ t, xen các 
lớp bột kết, cát kết, đá phiến sét vôi, th ấu  kính đá vôi, chứa hóa thạch  S an  hô và Tay cuộn

bảo tồn tốt. Dày 200 -270 m.

3. Cát kế t thạch anh  dạng quaczit màu xám xanh, xám sáng đến t rắn g  xám, phân  lớp 
trung bình, đôi khi phân lớp xiên. Dày 80-120 m.

4. Cát bột kết màu xám sáng xen các lớp mỏng cát kết, đá phiến sét màu xám sẫm tới 
đen. Dày 100-150 m.

Bê dày chung của hệ tầng  từ  410 đến 570 m. ở các đảo C hâu Dôp, Trà  Bàn, hệ tầng  
có thành  phần chủ yếu là cát kết, dày tới 700 m. Chưa quan sá t  được quan  hệ của hệ tầng  
với các trầm  tích cố hơn. ở nhiều nơi có thể  thấy  rồ đá của hệ tầng  Dưỡng Động chuyến tiếp 
lên trầm  tích carbonat của hệ tầng  Tràng Kênh.

Hóa thạch của hệ tầng  từng được p h á t  hiện trong những  thời gian khác nhau, ở 
nhừng nơi khác nhau. Trong các lỗ khoan ở Mạo Khê tìm được E urysp irifer  cf. tonkinensis  
(Mans.), Syringopora  ex gr. eifeliensis Schl.; trong các thấu  kính đá vôi thuộc phần thấp  
của hệ tầng  lộ ra  ỏ phía bắc bến phà Quảng Yên tìm được A m phipora  ưatustior Gưr.; trong 
cát kết dạng quaczit ở đảo Ngọc Vừng tìm được D esquam atia  ex gr. desquam ata  Sow., 
Camarotoechia sp., Acrospiriỷèr sp.; ở gần làng Vạn Chánh tìm được Stropheodonta  cf. 
interstrialis PhilL; ở Khe Riềng và phía tây  nam Dưỡng Động tìm được A trypa  ex gr. 
desquam ata  Sow.; ở vùng Lê Xá tìm được Orthida, Spiriferida, Chonetes sp.; tạ i các điểm lộ 
Thủy Nguyên, Khe Riềng, Cúc Tiền tìm được Indospirifer kw angsiensis  Hou, Atrypa  
auriculata  Hay., Syringopora eifeliensis Schl. (dẫn theo T rần  Văn Trị, Nguyễn Đình Uy, 
1975).
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Tập hợp hóa thạch kê trên  vừa chứa các yếu tó  của phức hệ E uryspirifer tonkinensis  

đặc trưng cho tầng  Mia Lé (Dj ml) ở Bắc Bộ, vừa chứa những yếu tô> của tầng  Bản Páp (Dị.., 
òp), ví dụ Syringopora eifeliensis  (Schl.). Tại nhiều nơi trong vùng Kinh Môn, Thúy Nguyên 
có thê thấy hệ tầng  chuyên tiếp lên các trầm  tích carbonat thuộc phần  thấp  hệ tầng  Tràng 

Kênh chứa phức hệ Caliapora battersbyi_tuổi Givet. Do vậy, việc xếp hệ tầng  Dưỡng Động 
vào Devon hạ - Devon tru n g  như Tông Duy T hanh  và n nk  (1986) là hợp lý.

Tập hợp hoá thạch Tay cuộn tuôi Praga-Em si (Djp-em) khá phong phú do chúng tôi 
mới thu th ập  (2002) tạ i  điểm lộ TL-03, cách ngã ba Mạo Khê - Lỗ Sơn - Tử Lạc khoảng 

800m vê phía Tử Lạc, gồm: C arinatina  cf. arim aspa  (Eichvv.), D esquam atia  sp., A trypa  sp., 

Retichonetes sp., Bacbochonetes januieri Rach., Perichonetes m u tab ilis  Xu, Leptostrophia  sp. 
(Nguyễn Hửu Hùng xác định). Ngoài ra, Liên đoàn Địa chấ t thuỷ  văn cũng đã thu  thập  
được trong trầm  tích hệ tầng  Dưỡng Động ở đảo Ngọc Vừng các hoá thạch  Tay cuộn: 

Schellw ieniella  cf. lantenoisi (Man), Bacbochonetes sp., và C hân rìu: Pterinopecten  sp. 

(Nguyễn Hữu H ùng và Đặng T rần  Huyên xác định, xếp vào Devon hạ, các bậc Praga - 
Emsi). Điều nảy cũng phù hợp với kế t luận  về tuổi Dị.o của hệ tầng  đã nói ở phần trên.

Trong báo cáo địa chất Bế than  Đông Bắc Bắc Bộ (1:200.000), Phạm  Văn Quang và 

nnk (1969) xác lập "điệp Yên Phụ" với đặc điếm sinh địa tầng  và diện phân  bố  hòan toàn 
trùng  hợp với hệ tầng  Dưỡng Động. Các m ật cắt ở vùng Dưỡng Động và Hiệp Sơn Hạ cũng 

được các tác giả xem là tiêu biếu đổì với "điệp Yên Phụ". Thêm vào đó, danh  sách hóa thạch 

mà Nguyền Quang H ạp (1967) trích dẫn từ  các vùng Vạn Chánh, Khe Riêng, Dưỡng Động, 
Lê Xá v.v. cũng được P h ạm  Văn Q uang và nnk (1969) nêu lại. Vì những lý do nêu trên  chỉ 
có thê xem "điệp Yên Phụ" là đồng nghía (synonym) của hệ tầng  Dưỡng Động.

2. Q u a n  h ệ  c ủ a  h ệ  t ầ n g  D ư ờ n g  Đ ộ n g  với c á c  h ệ  t ầ n g  k h á c  t r o n g  v ù n g

Về quan hệ chỉnh hợp của hệ tầng Dường Động (D x,dd) với hệ tầng Tràng Kênh (D2g-D3tá) 

nằm trên  cho đến nay ý kiên của các nhà  nghiên cứu gần như đã thông nhất. Quan hệ này 

có thê thấy  khá phồ biến ở vùng Kinh Môn, Hải Dương.

Q uan hệ dưới của hệ tầng  Dưỡng Động với các th à n h  tạo trầm  tích cổ hơn không rõ 

ràng, đúng hơn là chưa quan sá t  được. Trong vùng Kiến An thuộc cùng "đới-tưống câu trúc 

Duyên Hải" lộ các t rầ m  tích của hệ tầng  Kiến An (S3.4kn) cổ hơn, nhưng tạ i đó lại chưa phát 

hiện hệ tần g  Dưỡng Động. Xét về thành  phần  trầm  tích và tướng đá, hai hệ tầng  đang nói 

đến có nhiều nét tương đồng, khác chăng là trong phần  trên  của hệ tầng  Kiến An có một sô' 

lớp đá vôi, vôi sét dày, chứa hoá thạch San hô tuổi Silur muộn. Do vậy, trong số các quả núi 

cấu thành  từ  đá lục nguyên xung quanh  thị xã Kiến An, chưa h ẳn  đã hoàn toàn vắng mặt 

hệ tầng  Dưỡng Động, n h ấ t  là ở những quả núi còn hiếm gặp di tích cổ s inh (bảng 1).

Tạp chi Khoa học ĐHQGHN. K IỈTN  & CN, ĩ.XX. Số4, 2004
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BẢNG 1: CỘT ĐỊA TẦNG TổNG HỢP VÙNG KINH MÔN - KIÊN AN
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ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC VÀ cổ SINH

Phẩn dưới gồm chủ yếu đả vôi xám sẫm chứa 
p h o n g  phú hóa  th ạ c h  S an  hô v á c h  đáy . 
San hô bốn tia, Dạng lỗ tẩng, Tay cuôn thuỏc phức hệ 
C a l i a p o r a  b a t t e r s b y i .  P h ầ n  g i ữ a  là t ậ p  
đá phiến silic, silic vôi. Phấn trên gổmđá vôi. 
P h ẩ n  t r ẽ n  g ổ m  đ á  v ô i  x á m  s ẫ m ,  
đá vôi đôlômit chứa hóa thạch San hô và Dang lỗ tầng.

Bột kết, đá phiến sét. xen các lớp cát kết Phần trên cùng 
có một vài thấu kính đả vôi. Hóa thạch Tay cuộn và 
San hô vách đáy phong phú gồm: E urysp ir i fe r  
tonkinensis, Desquamatia desquamata, Bacbonensis  
j  a n V i e r i . S y r i n g o p o r a  e i f e l i e n s i s .

Phần dưới chủ yếu là trầm tích lục nguyên (cát kết, bỏt kết, 
đá phiến sét), chửa hoá thạch Tay cuộn Phần trên chủ yếu 
là đá vôi màu đen, chứa nhiều hoả thạch San hò, trẽn cùng là 
đá phiên sét, bột kết chứa hóa thạch Tay cuộn Retziella weberi.

Mối quan hệ giữa hệ tầng  Dưỡng Động và hệ tầng  Đồ Sơn (D ds) có phần  phức tạp 
hơn. Hai hệ tầng  này cùng có m ặt trong "đới - tướng cấu trúc Duyên Hải", có th àn h  phần 
trầm  tích tương tự nhau, lại đều nằm  chỉnh hợp dưới hệ tầng  T ràng  Kênh.

Từ năm  1990 trỏ về trước các nhà  địa chất thường đôi sán h  các t rầ m  tích mà nay xếp 
vào hệ tầng  Đồ Sơn với các trầm  tích m àu đỏ thuộc phần  th ấp  Devon h ạ  (Trần Văn Trị, 
Nguyễn Đình Uy 1975; Tông Duy T hanh  và nnk. 1986, Vũ Khúc, Bùi P h ú  Mỹ 1990).

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, K H l'N  & CN. T.xx. Sổ4. 2004
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Những nghiên cứu tiếp theo trong hơn một thập  niên qua cho thấy  trong hệ tầng Đồ 
Sơn chứa nhiều hóa thạch Chân rìu, Cá cổ, Thực vật, ứng với khoảng tuổi Givet-Frasni 
(Long J. e t al. 1990; Tông Dzuy Thanh, Janv ie r  Ph. và nnk. 1991; Tông Duy T hanh  và nnk. 
1994, 1995, 1996). Tuy nhiên, Tông Duy T hanh  (trong Vũ Khúc và nnk. 2000) đã tạm xếp 
tuổi Devon không phản chia cho hệ tầng  Đồ Sơn vì ngoài phức hệ hoá thạch  Cá và Thực vật 
có tuổi Givet gập trong tập  giừa của hệ tầng, tạ i sườn núi phía bắc làng Ngọc Xuyên đã phá t 
hiện những hoá thạch  Giáp xác Rhynocarcinosom a  (một giông thuộc Eurypterid  gặp trong 
trầm  tích Silur thượng ỏ Bắc Mỹ) và di tích dạng cá thuộc nhóm Yunnanolepidoid rấ t gần 
với Zhanjilepis  (giông từng gặp trong hệ tầng  Xishancun tuổi Lochkov, Devon sớm ỏ Vân 
Nam, T rung  Quốc).

T rần  Vân Trị, Nguyễn Đình Uy (1975) xếp các trầm  tích trước Đệ tứ  ở đảo Ngọc Vừng 
vào "điệp Sông Cầu" và định tuổi Devon sớm. Nguyễn Hữu H ùng và Tạ Hoà Phương (in 
press) lại coi các lớp cát kế t dạng quaczit m ầu nâu  đỏ, phân  lớp dày, xen các lớp mỏng bột 
kết chứa di tích Thực vậ t và Giáp xác bảo tồn xấu với phân lớp xiên chéo ở phía tây của đảo 
Ngọc Vừng là thuộc phần  trên  của hệ tầng  Đồ Sơn. Nằm trên  chúng với thê  nằm  chỉnh hợp, 
nhưng không trực tiếp do một phần m ặt cắt bị chìm dưới mực nước biển, là các đảo đá vôi 
màu xám, phân  lớp tru n g  bình chứa phong phú hoá thạch Dạng lỗ tầng  và San hô vách đáy 
tuổi Givet muộn - Frasn i của hệ tầng  T ràng Kênh: A m phipora  ramosa m inor  Riab., A. 
laxeperforata  Lee., A. m angkaensis  (Dong), Stachyodes paralleloporoides Lee., Scoliopra 
denticulata  (M. E.H).

Trong mức địa tầng  thấp  hơn tại đảo Ngọc Vừng, như  đã dẫn ở phần  trên, có chứa 
những hoá thạch  tuổi Devon sớm như D esquam atia  ex gr. desquam ata  Sow., Camarotoechia 
sp., Acrospirifer  sp., Schellw ieniella  cf. lantenoisi (Mans), Bacbochonetes sp. (Tay cuộn) và 
Pterinopecten  sp. (Chân rìu). Những hoá thạch  này không đặc trư ng  cho hệ tầng  Đồ Sơn, mà 
cho hệ tần g  Dường Động. Do vậy, có thể  nghi trên  đảo Ngọc Vừng có m ật cả hệ tầng là 
Dường Động ở phần  dưới và hệ tầng  Đồ Sơn ở phần  trên. Không loại t rừ  khả  năng trên  đảo 
Trà Bàn cũng có tình trạn g  tương tự. Tông Duy T hanh  và nnk (1986, 1988), Vủ Khúc, Bùi 
Phú Mỹ (1990) cũng đã từng xếp các trầm  tích lục nguyên trên  đảo Trà Bàn và Ngọc Vừng 
vào hệ tầng  Dường Động.

Vậy, giữa hệ tầng  Dưõng Động và hệ tầng  Đồ Sơn, theo các tài liệu hiện nay, có 

những điểm gì chung và khác biệt?

Trước hết, chúng chủ yếu đều cấu tạo từ  các trầm  tích lục nguyên, đều nằm  chỉnh hợp 
dưới hệ tần g  T ràng  Kênh, đều không có "chân", nghĩa là không thấy  ran h  giới với các thành  
tạo trầm  tích cổ hơn. Còn tuổi của chúng: chắc chắn cổ hơn hệ tầng  Tràng  Kênh (D2g-D3tk) ở 
nhừng chỗ chúng tiếp xúc hoặc gần như tiếp xúc với hệ tầng  này, nhưng ở những chỗ khác, 
ví dụ trên  bán  đảo Đồ Sơn, phần trên  của hệ tầng  Đồ Sơn có thể  có tuổi trẻ  hơn (Givet hoặc 
Frasni). Đó cũng là lẽ thường, vì ran h  giới thạch  địa tầng  có thể  là ran h  giới xuyên thời.
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Khác biệt giữa hệ tầng  Dưỡng Động và hệ tầng  Đồ Sơn chủ yếu thê  h iện  ở tướng đá. 
Hệ tầng  Dường Động có tướng biển nông, với các hoá thạch  Tay cuộn và C hân  rìu, trong  khi 
phần lớn hệ tầng  Đồ Sơn có tướng ven bờ, cửa sông - ven biển hoặc tam  giác châu, phổ biến 
phân lớp xiên chéo, phân  lớp dạng nêm, dạng th ấu  kính, dấu  vết chui rúc của động v ậ t  bãi 
triều, có m ặt những sinh vật ven bò điển h ình  như L ingu la  v.v...

3. K ết lu ậ n

Rà xét lại khôi lượng và quan hệ của hệ tầng  Dưỡng Động với các hệ tần g  trong  vùng, 
chúng tôi muôn đề xuấ t một vấn đề đế các nhà  địa tầng  khu vực cùng xem xét: Liệu nhừng  

thành  tạo trầm  tích có th à n h  phần  tương tự nhưng khác tướng (cụ thê là hai hệ tần g  Dưõng 
Động và Đồ Sơn) và cùng bị chặn trên  bởi một hệ tầng  có th à n h  phần khác b iệ t (ở đây là hệ 
tầng Tràng Kênh), có thê được coi là hai hệ tầng  độc lập không? Nếu được, th ì cần tiếp tục 
nghiên cứu đê có thê  trả  lời dứt khoát câu hỏi, các trầm  tích lục nguyên trê n  các đảo Ngọc 
Vừng và Trà Bàn thuộc hệ tầng  nào: Đồ Sơn, Dưỡng Động hay  cả hai? Nếu có cả hai hệ tầng  
kê trên ở các đảo đó thì quan hệ giữa chúng sẽ là vấn đề lý thú, cần tiếp tục nghiên cứu để 
giải quyết. Còn trong trường hợp chỉ nên giữ lại một hệ tầng, coi chúng là đồng nghĩa, thì 
quyền ưu tiên sẽ thuộc về tên  gọi Đồ Sơn ("Grès de D o - S o n Lantenois 1907). Chúng tôi 
nghiêng về ý kiến cuối này.
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TH E D U O N G  D O N G  (D r D 2D D )  FO R M A TIO N  IN T H E  IN T E R R E L A T IO N  

W ITH PA L E O Z O I-A G E D  FO R M A T IO N S IN  TH E C O A STA L A R E A  OF  

N O R T H E A S T  BAC BO R EG IO N

T a  H o a  P h u o n g ,  N g u y e n  V a n  H o a n

D epartm ent o f  Geology, College o f  Science, VN U  

P h a m  N g u y e n  P h u o n g

H anoi Uniuerssity o f M ining a n d  Geology

A supplem entary  collection of Brachiopod and  Pelecypod fossils has recently been 
gathered from the Duong Dong formation in Kinh Mon area, Hai Duong province which 
includes C arinatina  cf. arim aspa  (Eichw.), D esquam atia  sp., A trypa  sp., Retichonetes sp., 
Bacbochonetes ja n v ieri  Rach., Perichonetes m utab ilis  Xu, Leptostrophia  sp. The above- 
mentioned fossils are  approxim ately of Praga-Emsi age (Early Devonian).

Through the analysis  of substan tia l composition, rock facies, age and the 
in terre la tion of the Duong Dong formation (D ị. clđ) with the  Kien An (S;;., kn) and Do Son 
(Dds) formations, one question has been put forward by the  au tho rs  w hether the 
sed im entary  formations with sim ilar composition b u t  different facies (specifically the 
Duong Dong and Do Son formations), which are sim ultaneously  intercepted in the upper by 
one formation with different composition (Trang Kenh formation), can be considered as 2  

independent formations. The au tho rs  are  of the opinion th a t  the  above formations are 
synonymous, and the nam e "Do Son formation" shoucl be preferentially retained.
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